
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 28 Từ ngày/From 23/02/2026 đến ngày/To 27/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Tuesday 

23/02/2026 
NGHỈ TẾT 

Thứ Ba 
Tuesday 

24/02/2026 
NGHỈ TẾT 

Thứ Tư 
Wednesday 
25/02/2026 

1 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 1) 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán 
Chu vi hình vuông (Tiết 2) 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 11: Em xử lí bất hòa với bạn bè (tiết 
2) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â (kiểu 2) SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Quê 
hương SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT Cách tạo mật khẩu mạnh Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Cách tạo mật khẩu mạnh Học tại phòng ICT 

8 English (Expat) Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB  

9 English (Expat) Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB  

Thứ Năm 
Thursday 

26/02/2026 

1 Tiếng Việt 
Đọc Trái tim xanh 
Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về 
hồ Ba Bể 

SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nói chuyện qua điện 
thoại với cách mở đầu và kết thúc phù 
hợp 

SGK,VBT Tiếng Việt 

3 English (Expat) 
Reading & Language art G2: Unit 
3_Lesson 1  



  

 

 

4  English (Expat) 
Reading & Language art G2: Unit 
3_Lesson 1  

5 KNS Cảm xúc – Điều hòa cảm xúc (tt) 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

6 Math 
Khan Maths: Equivalent fractions and 
comparing fractions  

7 Math Khan Maths: Equivalent fractions and 
comparing fractions  

8 Tiếng Việt 

Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho 
đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước 
một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi 
em ở 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức  

Thứ Sáu 
Friday 

27/02/2026 

1 English (Expat) Unit 12_ Lesson 4 _ SB & WB  

2 English (Expat) Unit 12_ Lesson 4 _ SB & WB  

3 Toán Ôn tập kiến thức 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng qua 
lại giữa 
hai hai tay. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng qua 
lại giữa 
hai hai tay. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

 

6 Mỹ thuật 

Ôn luyện màu nóng, màu lạnh, màu 
trung tính. 
Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Giỏ trái cây ( buổi 2) 

Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật 

Ôn luyện màu nóng, màu lạnh, màu 
trung tính. 
Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Giỏ trái cây ( buổi 2) 

Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


